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DANH MỤC ĐÍNH KÈM BÁO CÁO QUÀN TRÞ 06 THÁNG N�M 2023 

PHỤ LỤC I 

 

Danh sách về ng°ßi có liên quan cÿa công ty, ng°ßi nßi bß và ng°ßi có liên quan cÿa ng°ßi nßi bß: 
 

STT Tên tổ chức/cá nhân 
Tài khoÁn giao 

dßch chứng 
khoán(nếu có) 

Chức vụ t¿i công 
ty (nếu có) 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, 
n¢i cấp NSH 

Đßa chỉ trụ sở chính/ Đßa chỉ liên 
hệ 

Thời đißm 
bÁt đ¿u là 

người có liên 
quan  

 

Thời 
đißm 
không 
còn là 

người có 
liên 
quan  

Số Cp 
đ¿u kỳ 

Số Cp 
cuối kỳ 

HÞI ĐàNG QUÀN TRÞ 
 

1.  Nguyễn Đắc HÁi  CT HĐQT    28/4/2021  0 0 

Mẹ Nguyán Thß Ca         

Vợ Nguyán Thß HÁi Yến         

Anh trai Nguyán ĐÁc Đông         

Chß Dâu Hoàng Thß Đào         

 
A rß 

Bùi Đức Tính  
 

      

Chß gái Nguyán Thß Phư¢ng         

Chß gái Nguyán Thß Hồng         

Anh trai Nguyên ĐÁc Hà         

Chß Dâu Hoàng Thß Hồng 
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2 Hà Ngọc S¡n 
007C 700 399 

CK 
Vietinbanks 

TV HĐQT    28/4/2021  0 

      

0  

 

Mẹ đẻ Dư¢ng Thß Hợp         

Vợ Nguyán Thß Thanh Hiếu         

Mẹ  Vợ  
 

Vũ Thß Toàn         

Em trai Hà Ngác Chung         

Em dâu Nguyán Thß Tuyết         

Em gái Hà Thß Bích Thủy         

Em rß Ph¿m Tiến Hùng         

Con ruột Hà Ngác Minh Anh         

Con ruột 
Hà Minh BÁo  

 

 
 

    

Con ruột 
Hà Tuấn Khôi  

 
 

 
    

3 Trần Lê Nam 

 
 

TV HĐQT   28/4/2023  0 0 

Bố ruột Tr¿n Ngác Tính         

Mẹ ruột Trßnh Thß Liên         

Vợ Đào Thß Quỳnh Chi         

Con Tr¿n Lê Đ�ng S¢n         

Con Tr¿n Lê Lam Giang         
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1 Mai V�n Sáu 

 
 
 

Tr°ởng BKS   28/4/2023  0 0 

Bố ruột Mai V�n Bích 
 

       

Mẹ ruột Lê Thß Hằng         

Vợ Nguyán Thß Thanh Nhàn         

Con Mai Thanh Nhã         

Con Mai Ngác Thanh Nga 
 

       

Chß ruột Mai Thß Mỹ         

Chß ruột Mai Thß Thu¿t         

Chß ruột Mai Thß Khai         

2 Lê V�n Khởi 
 

Thành viên  BKS   28/4/2021  0 0 

Cha Lê V�n M¿nh         

Mẹ Tr¿n Thß Thanh          

Vợ Ph¿m Tuyết Nhung         

con Lê Đức Minh   
 

  
   

con Lê Ph¿m BÁo Châu   
 

  
   

Em trai Lê V�n Hữu          

3 Lê Thß Tuyết Mai 

 
TV BKS 

   28/4/2023  0 0 

Mẹ Nguyán Thß Tuyết          
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Em ruột Lê Thß Mai Hư¢ng          

Em ruột Lê Thiện Phước     
     

Con Lê Nguyán Khánh Vy          

Con Lê Nguyán Nguyên Khôi          

 

1 Hà Ngọc S¡n  Tãng giám đßc  

2 Nguyễn Đắc HÁi  
Phó  

Tãng Giám đßc 
 

3 Lê Thanh Tùng  
Phó  

Tãng Giám đßc 
  16/4/2019  

               

79,847 cp 

 

               

47cp         

 

 

Cha  Lê Trí QuÁn         

Mẹ Võ Thß Mười         

Vợ Nguyán Thß Hồng Duyên         

Anh Lê Trí Bá         

Em Lê Trí Dũng         

Em Lê Trí Tín         

Em Lê Trí Tường         

Em Lê Huệ Bích         

Con ruột Lê Gia Quốc Thái         

Con ruột Lê Nguyán Gia Lu¿t         

4 Nguyễn V�n Tẩm  
Phó Tãng giám 

đßc 
  01/8/2018  0 0 
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Cha ruột Nguyán V�n Nhan         

Mẹ ruột Cao Thß Ngáa         

Vợ Mai Thß Lệ Trưng         

Cha Vợ Mai KhÁc S¢n         

Mẹ  Vợ Nguyán Thß Út         

Chß Nguyán Thß Chung         

Anh rß Ph¿m Bá Hác         

Em Nguyán V�n Tr¿ch         

Em dâu Ph¿m Thß Sư¢ng         

Em Nguyán V�n Bổ         

Em dâu Nguyán Kim Diện         

Em Nguyán V�n Đ¿i         

Em dâu Mai Thß Thi Th¢         

Con ruột Nguyán Nh¿t Quang         

Con ruột Nguyán Nh¿t Tâm         

5 Nguyễn Thành Sĩ  Phó TGĐ   24/7/2012  0 0 

Cha   Nguyán V�n Hoành         

Mẹ  Phan Thß Mén         

Vợ  Dư¢ng Thß Ngác Bích         

Cha Vợ  Dư¢ng V�n BÁy         
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Mẹ  Vợ  Lê Thß Ba         

Em  Nguyán Thanh Tuấn         

Em  Nguyán Thß Ngác Tú         

6 Nguyễn Thß Háng Cẩm  Kế toán tr°ởng     95 cp 95 cp 

Cha  Nguyán V�n Lộc         

Mẹ Giang Thß Nga         

Chồng Ph¿m Tráng Nhân         

Anh  Nguyán Thanh Bình         

Chß dâu Thái Tú Ly         

Em Nguyán Thanh Tuấn         

Em dâu Tr¿n Minh Thßnh         

Em Nguyán Thß Thanh Trúc         

Em rß Nguyán Trung Nam         

Con ruột Ph¿m Nguyán Trà Giang         

 

1 Trần Ngọc Mai 

007C700 164 

Công ty cã 
phần chāng 
khoán Ngân 
hàng công 

th°¡ng Việt 
Nam 

Ng°ßi Công bß 
thông tin, th° ký 

HĐQT 
  

Khi công ty 
bắt đầu là 
công ty đ¿i 

chúng 

 11,495 cp 1.295 cp 

Mẹ Lâm Thß Ánh    
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Chồng Bùi Minh Thiện         

Mẹ 
chồng 

Chu Thß ThÁm    
 

    

Anh Tr¿n Nam HÁi         

Chß dâu Từ Ngác Loan    
 

    

Em  Tr¿n HÁi Đ�ng         

Em dâu Nguyán Thß Ngác Ngân    

 

    

Con 
 

Bùi Mai Khánh Ngác    
 

    

Con 
 

Bùi Mai Khánh Hân    
 

    

Tâ CHĀC CÓ LIÊN QUAN VàI CÔNG TY và NG¯ÞI NÞI BÞ 

1 Công ty cổ ph¿n Aikya  

- Ông HÀ NGàC 
S¡N là Chủ tßch 
HĐQT kiêm TGĐ 
- Ông NGUYàN 
ĐÀC HÀI là TV 
HĐQT 
 

 
0313752287 

Cấp ngày: 12/04/2016 
N¢i cấp: Sở Kế ho¿ch và 

Đ¿u tư TPHCM 

Đßa chỉ liên hệ: 31 Ngô Thời 
Nhiệm, Phường Võ Thß Sáu, 

Qu¿n 3, Tp.HCM 
  0 0 

2 
Công ty cổ ph¿n Dược 
Aikya 

003C090983 
Công ty CK SSI 

- Ông HÀ NGàC 
S¡N là Chủ tßch 
HĐQT kiêm TGĐ 
- Ông NGUYàN 
ĐÀC HÀI là HÀI 
là TV HĐQT 
 

 
0313849144 

Cấp ngày: 07/06/2016 
N¢i cấp: Sở Kế ho¿ch và 

Đ¿u tư TPHCM 

Đßa chỉ liên hệ: 31 Ngô Thời 
Nhiệm, Phường Võ Thß Sáu, 

Qu¿n 3, Tp.HCM 
  

25,490,58
0 

         
      

26,675,48
0  
 

3 
Công ty Liên doanh dược 
phÁm Mebiphar-
AustraPharm 

 

- Ông HÀ NGàC 
S¡N là TV 
HĐTV, 
- Ông NGUYàN 
ĐÀC  HÀI là TV 
HĐTV 
 

 
0303023486 
Cấp ngày 25/07/2003 
N¢i cấp: Sở kế ho¿ch và 
Đ¿u tư Tp.HCM 

Số Lô III 18 cụm 4, Nhóm CN 
III, đường số 13, KCN Tân Bình, 

Phường Tây Th¿nh, Qu¿n Tân 
Phú, Tp.HCM 

  0 0 
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4 
Công ty cổ ph¿n Dược 
S.Pharm 
 

 

- Ông HÀ NGàC 
S¡N là Chủ tßch 
HĐQT 
- Ông NGUYàN 
ĐÀC  HÀI là TV 
HĐT, TGĐ 
 

 
2200204614 

Cấp ngày: 25/04/2002 
N¢i cấp: Sở Kế ho¿ch và 

Đ¿u tư tỉnh Sóc Tr�ng 

Đường D1, Lô G, KCN An 
Nghiệp, huyện Châu Thành, tỉnh 

Sóc Tr�ng 
 

  0 0 

5 
Công ty cổ ph¿n Dược 
phÁm và sinh hác Y tế 

 

- Ông HÀ NGàC 
S¡N là TV 
HĐQT 
- Ông NGUYàN 
ĐÀC  HÀI là CT 
HĐQT 

 
0300533351 

Cấp ngày 07/03/2007 
N¢i cấp: Sở Kế ho¿ch và 

Đ¿u tư TPHCM 

31 Ngô Thời Nhiệm, Phường Võ 
Thß Sáu, Qu¿n 3, Tp.HCM 

  0 0 

6 
Công ty TNHH 1 thành 
viên dược phÁm công 
nghệ cao TVP 

 

- Là Công ty con 
của TV.PHARM 
- Ông NGUYàN 
V�N TÀM là 
TGĐ. 
- Ông HÀ NGàC 
S¡N là CT 
HĐTV 
- Ông NGUYàN 
ĐÀC  HÀI là TV 
HĐTV 
 

2100655331 
Ngày cấp: 09/4/2020 

N¢i cấp: Sở Kế ho¿ch và 
Đ¿u tư Trà Vinh 

Cụm Công nghiệp Tân Ng¿i, Lê 
V�n Tám, Xã Lư¢ng Hòa A, 

Châu Thành, Trà Vinh 
  0 0 
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